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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	

	
	Ảnh 3x4

	
	



Vị trí ứng tuyển:


Nguồn giới thiệu:


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và tên
	
	
	
	Giới tính   ☐ Nam ☐ Nữ

	
	
	
	
	
	

	Ngày sinh
	
	Nơi sinh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Điện thoại
	
	Email
	
	
	

	Địa chỉ thường trú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ tạm trú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Số CMND
	
	Ngày cấp
	
	Nơi cấp
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Tình trạng hôn nhân
	
	Chiều cao
	
	Cân nặng
	

	
	
	
	
	
	


Thông tin người để liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Điện thoại
	Địa chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	


Thông tin người thân liên quan đang làm việc tại Hải Kim Long :

	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Chức vụ
	Tên công ty

	
	
	
	

	
	
	
	



AI. THÔNG TIN GIA ĐÌNH

	Họ và tên cha
	Tuổi
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Họ và tên mẹ
	Tuổi
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc
	Địa chỉ
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	Họ và tên anh chị em
	Tuổi
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc, học tập
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Họ và tên vợ/chồng
	Tuổi
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc, học tập
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Họ và tên các con
	Tuổi
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc, học tập
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BI. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO (Bao gồm quá trình học THPT)
	
	Từ tháng/năm
	
	
	Số
	
	
	Tuổi
	
	
	Tên trường
	
	
	Ngành học
	
	
	Hệ
	
	
	Xếp loại
	

	
	đến tháng/năm
	
	
	tháng
	
	
	
	
	
	hoặc cơ sở đào tạo
	
	
	
	
	
	đào tạo
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV.
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC



Tên công ty 1:

..........................



	Thời gian bắt đầu:
	Chức vụ khởi điểm:

	Thời gian kết thúc:
	Lương khởi điểm:

	Lĩnh vực hoạt động của công ty:
	Chức vụ sau cùng:

	
	Lương sau cùng:

	
	

	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
	Lý do nghỉ việc:
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	Họ tên người quản lý trực tiếp:
	

	
	Chức vụ:
	

	
	Điện thoại:
	

	
	
	

	
	Thời gian bắt đầu:
	Chức vụ khởi điểm:

	
	Thời gian kết thúc:
	Lương khởi điểm:

	
	Lĩnh vực hoạt động của công ty:
	Chức vụ sau cùng:

	
	
	Lương sau cùng:

	
	
	

	Tên công ty 2:
	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
	Lý do nghỉ việc:

	
	
	

	..........................
	
	

	
	
	

	
	Họ tên người quản lý trực tiếp:
	

	
	Chức vụ:
	

	
	Điện thoại:
	

	
	
	

	
	Thời gian bắt đầu:
	Chức vụ khởi điểm:

	
	Thời gian kết thúc:
	Lương khởi điểm:
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	Họ tên người quản lý trực tiếp:
	

	
	Chức vụ:
	

	
	Điện thoại:
	

	
	
	

	
	Thời gian bắt đầu:
	Chức vụ khởi điểm:

	
	Thời gian kết thúc:
	Lương khởi điểm:

	
	Lĩnh vực hoạt động của công ty:
	Chức vụ sau cùng:

	
	
	Lương sau cùng:

	
	
	

	
	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
	Lý do nghỉ việc:

	Tên công ty 3:
	
	

	..........................
	
	

	
	
	

	
	Họ tên người quản lý trực tiếp:
	

	
	Chức vụ:
	

	
	Điện thoại:
	

	
	
	


Anh chị liệt kê những công việc gì có nhiều kinh nghiệm nhất và cho điểm theo thang điểm 5. Trong đó: 1 – thấp nhất, 5 – cao nhất.

	
	STT
	
	
	Loại công việc
	
	
	Số năm
	
	
	Đánh giá
	
	
	Đánh giá
	
	
	Ghi chú của
	

	
	
	
	
	
	
	
	kinh nghiệm
	
	
	sự thành thạo
	
	
	sự yêu thích
	
	
	người phỏng vấn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. NGOẠI NGỮ VÀ KỸ NĂNG

1. Trình độ ngoại ngữ

	Ngoại ngữ
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Chứng chỉ - Số điểm đạt được

	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Tiếng Trung
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Tiếng Nhật
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Khác: ..............................
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	
	
	
	



2. Kỹ năng sử dụng phần mềm, chương trình

	Phần mềm/Chương trình
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Chứng chỉ - Số điểm đạt được

	
	
	
	
	
	

	Microsoft Word
	☐
	☐
	☐
	☐
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	Microsoft Excel
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Microsoft PowerPoint
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	SolidWords
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Pro/Engineer
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	AutoCad 2D
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Khác: ..............................
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	
	
	
	
	
	


3. Năng lực vượt trội khác: (Bao gồm năng khiếu, sở trường, kỹ năng vượt trội…)

VI.
THÔNG TIN BỔ SUNG:

Điểm mạnh và điểm yếu của Anh/Chị


Mục tiêu phát triển nghề nghiệp (Mô tả ngắn gọn Vị trí/Chức vụ mong muốn đạt được)


Lý do Anh/Chị muốn làm việc cho Công ty 


	Thời gian có thể bắt đầu kể từ khi nhận
	Anh/Chị có cho phép
	Mức lương mong muốn

	thư tuyển dụng
	tham khảo nơi làm việc cũ?
	(Net/Gross)

	
	
	

	
	
	



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin nêu trên.

                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh , Ngày … tháng … năm …
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Chữ ký của người khai

Họ và tên
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